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1 Nguyễn Ngọc Anh CNTT01 13/09/1995 Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội 7,2 5,5 Đạt

2 Trịnh Ngọc Ánh CNTT02 18/12/1992 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 7,7 5,0 Đạt

3 Mai Xuân Ba CNTT03 08/02/1993 Thanh Vân - Quản Bạ - Hà Giang 6,2 7,0 Đạt

4 Đinh Thị Bằng CNTT04 29/11/1991 Lương Sơn - Hoà Bình 6,2 6,5 Đạt

5 Kiều Văn Bình CNTT05 17/05/1965 Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội 6,5 5,0 Đạt

6 Nguyễn Đăng Chung CNTT06 01/05/1981 Yên Lập - Phú Thọ - - - vắng thi

7 Kiều Thị Phương Dung CNTT07 16/10/1994 Đại Đồng - Thạch Thất - Hà Nội 7,2 5,0 Đạt

8 Nguyễn Thị Thu Hà CNTT08 20/07/1974 Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội 8,0 7,5 Đạt

9 Phí Thị Thanh Hải CNTT09 13/11/1990 Đồng Trúc - Thạch Thất - Hà Tây 7,2 6,0 Đạt

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CNTT10 23/07/1976 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 7,0 Đạt

11 Tạ Thị Mỹ Hạnh CNTT11 10/08/1993 Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội 6,5 7,0 Đạt

12 Phùng Thị Hào CNTT12 16/02/1990 Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 7,5 Đạt

13 Nguyễn Thị Hằng CNTT13 22/04/1991 Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Nội 6,2 5,0 Đạt

14 Nguyễn Thị Thúy Hằng CNTT14 28/01/1982 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 7,2 6,0 Đạt

15 Nguyễn Thị Thu Hiền CNTT15 24/11/1985 Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Tây 5,7 5,0 Đạt

16 Nguyễn Thị Hoa CNTT16 05/12/1983 Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 5,0 Đạt
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17 Trần Thị Hòa CNTT17 26/08/1988 Hạ Bằng - Thạch Thất - Hà Nội 6,5 5,5 Đạt

18 Kiều Thị Hồng CNTT18 14/10/1987 Cần Kiệm - Thạch Thất - Hà Nội 8,0 7,5 Đạt

19 Phạm Thị Lan CNTT19 20/06/1983 Tiến Xuân - Lương Sơn - Hoà Bình 7,7 5,5 Đạt

20 Cấn Thị Lâm CNTT20 27/10/1986 Lại Thượng - Thạch Thất - Hà Nội 7,2 7,5 Đạt

21 Trịnh Duy Linh CNTT21 21/01/1993 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 6,2 5,0 Đạt

22 Nguyễn Hữu Lực CNTT22 16/03/1970 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 7,5 6,0 Đạt

23 Kiều Công Lượng CNTT23 14/10/1986 Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội 6,5 5,0 Đạt

24 Lê Thị Mến CNTT24 14/01/1989 Tân Xã - Thạch Thất - Hà Tây 7,0 7,5 Đạt

25 Đỗ Thị Nga CNTT25 07/09/1989 Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội 6,5 5,5 Đạt

26 Nguyễn Thị Nga CNTT26 29/12/1991 Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Tây 7,7 6,5 Đạt

27 Nguyễn Thị Ngọc CNTT27 09/10/1993 Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 6,5 Đạt

28 Nguyễn Thị Hồng Nhẫn CNTT28 11/01/1991 Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội 6,0 5,0 Đạt

29 Đỗ Thị Tú Oanh CNTT29 06/02/1997 Hương Ngải - Thạch Thất - Hà Tây 9,5 7,5 Đạt

30 Nguyễn Thị Thảo CNTT30 17/07/1990 Cẩm Yên - Thạch Thất - Hà Nội 7,0 5,0 Đạt

31 Cấn Thị Thơm CNTT31 15/04/1985 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 6,2 7,0 Đạt

32 Nghiêm Thị Thơm CNTT32 06/05/1992 Bình Phú - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 6,5 Đạt

33 Bùi Thái Thủy CNTT33 04/04/1987 Bình Yên - Thạch Thất - Hà Nội 7,5 7,5 Đạt

34 Nguyễn Thanh Thanh Trà CNTT34 20/02/1992 Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội 6,5 7,0 Đạt

35 Cấn Thị Kiều Trang CNTT35 15/10/1992 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 8,0 5,0 Đạt

36 Nguyễn Thị Hồng Trang CNTT36 12/11/1987 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Tây 6,2 7,5 Đạt
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37 Nguyễn Thị Thu Trang CNTT37 28/09/1993 Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội 8,0 8,5 Đạt

38 Nguyễn Thị Tuyết CNTT38 30/10/1978 Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội 6,2 5,0 Đạt

39 Nguyễn Thị Vân CNTT39 06/10/1985 Bình Yên - Thạch Thất - Hà Nội 6,7 7,0 Đạt

40 Hà Thị Xuân CNTT40 01/06/1983 Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định 6,7 6,0 Đạt

41 Hà Cẩm Yến CNTT41 12/10/1981 Yên Lập - Phú Thọ - - - vắng thi

42 Hoàng Yến CNTT42 13/12/1984 Thạch Thất - Hà Nội 7,5 7,0 Đạt

43 Nguyễn Thị Yên CNTT43 14/02/1991 Thạch Thất - Hà Nội 7,5 6,5 Đạt

44 Nguyễn Văn Cương CNTT44 27/08/1994 Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang 7,0 7,5 Đạt

45 Ngọc Đức Kha CNTT45 11/12/1991 An Lập - Sơn Động - Bắc Giang 7,0 7,5 Đạt

46 Phan Ngọc Minh Quang CNTT46 31/12/1996 Thạch Thất - Hà Nội 8,7 7,0 Đạt

Tổng số thí sinh theo danh sách: 46

Số thí sinh vắng thi 02

Số thí sinh dự thi: 44

Số thí sinh đạt yêu cầu:  44 100%

Số thí sinh không đạt yêu cầu:     0 0%
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Chủ tịch Hội đồng thi

(Đã ký)

Ths. Đỗ Thị Huyền

Bắc Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Ngô Văn Kiên

Thư ký Hội đồng thi

(Đã ký)
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